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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Mã 001 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D B A A B C A C D D B C 

 

Mã 002 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B D C B A A D A C B C D 

 

Mã 003 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D C D A B A B C B D A C 

 

Mã 004 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A C A B D B C A D D C B 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1   1,00 

 (1) NH3          

(2) Cu            

(3) Nâu đỏ       

(4) Xanh                              

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 2  1,50 

 NaHCO3  + HCl →      NaCl  + CO2  +  H2O 

Na+  +  HCO3
-
  + H+ + Cl- →      Na+  + Cl- + CO2  +  H2O 

HCO3
-
  + H+→  CO2  +  H2O 

 

0,50 

0,50 

0,50 

Câu 3  1,00 

 n(NH4)2SO4= 0,15       

2NaOH    +      (NH4)2SO4       →    Na2SO4 + 2NH3  +  2H2O  

                             0,15                                     0,3 mol 

V NH3=0,3.22,4=6,72(lit) 

 

 

 

0,25 

0,50 

 

0,25 

 

 



Câu Đáp án Điểm 

Câu 4  1,00 

  

88 /AM g mol=  ; An =  0,05mol; 
2COn = 0,2mol;  

2H On = 0,2mol 

Đặt ctpt của A là  x y zC H O  (với x, y,z nguyên dương) 

Pư  x y zC H O  + (x +y/4-z/2)O2  
0t⎯⎯→  xCO2     +     y/2H2O 

         1                                                  x                    y/2    mol 

        0,05                                               0,2                   0,2  mol 

Từ tỉ lệ:  = = .  ta được x=4; y=8 

Từ 12.4 1.8 16 88AM z= + + =   ta có z =2 

Vậy ctpt của A là 4 8 2C H O  

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Câu 5  1,00 

  Có 2 phản ứng xảy ra: CO2 + Ba(OH)2 ⎯⎯→  BaCO3   + H2O 

                                      0,08         0,08                    0,08  mol 

                                      2CO2 + Ba(OH)2 ⎯⎯→ 3 2( )Ba HCO  

                                       0,04      0,02                                mol 

Suy ra: tổng số mol Ba(OH)2 : 0,08+ 0,02= 0,1 mol  

                                              2,5a= 0,1 a=0,04 

        

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

Câu 6  0,5đ 

  nCu = 0,15; nH+ = 0,5; nNO3
- = 0,1 

3Cu + 8H+ + 2NO3
- →  3Cu2++ 2NO+ 4H2O 

Xét tỉ lệ thấy Cu và NO3
- hết, H+dư 

→ Trong dung dịch sau phản ứng có 0,15 mol Cu2+; 0,2 ; SO4
2- 

→ m(muối) = 0,15*(96 + 64) = 24g--------------------- 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 
 


